
 

Biểu số 002.2N/BCB-CT​
Ban hành kèm theo Nghị định số 
139/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026​
Ngày nhận báo cáo:​
Ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp sau 
năm báo cáo​
(năm có số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8) 

SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ, TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI​

Có tại ngày 31 tháng 12 năm …… 

Đơn vị báo cáo:​
Bộ Công Thương​
Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục Thống kê, Bộ Tài chính 

I. SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ 
Đơn vị tính: Siêu thị 

 Mã 
số 

Số lượng siêu thị có tại ngày 31 tháng 12 năm 
trước năm báo cáo 

Số lượng siêu thị có tại ngày 31 tháng 12 năm báo 
cáo 

Tổng số 

Chia theo loại hình 
kinh tế 

Chia theo loại 
siêu thị 

Tổng số 

Chia theo loại hình kinh 
tế 

Chia theo loại 
siêu thị 

Nhà 
nước 

Tập 
thể 

Tư 
nhân 

Có 
vốn 
đầu 
tư 

nước 
ngoài 

Siêu 
thị 

kinh 
doanh 
tổng 
hợp 

Siêu thị 
chuyên 
doanh 

Nhà 
nước 

Tập 
thể 

Tư 
nhân 

Có 
vốn 

đầu tư 
nước 
ngoài 

Siêu 
thị 

kinh 
doanh 
tổng 
hợp 

Siêu thị 
chuyên 
doanh 

(A) (B) 

(1) = (2)+ 
(3)+ (4) 
+(5)= 

(6)+(7) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(8)= (9) 
+(10)+ 

(11)+(12) 
=(13)+ (14) 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tổng số 01               



1. Chia 
theo hạng                

1.1. Hạng 1 02               

1.2. Hạng 2 03               

1.3. Hạng 3 04               

2. Chia 
theo vùng 
kinh tế - 
xã hội 

               

2.1. Vùng 
đồng bằng 
sông Hồng 

05               

2.2. Vùng 
trung du và 
miền núi 
phía Bắc 

…               

2.3. Vùng 
Bắc Trung 
Bộ 

               

2.4. Vùng 
duyên hải 
Nam Trung 
Bộ và Tây 
Nguyên 

               



2.5. Vùng 
Đông Nam 
Bộ 

               

2.6. Vùng 
đồng bằng 
sông Cửu 
Long 

               

3. Chia 
theo 
tỉnh/thành 
phố 

               

(Ghi theo 
Danh mục 
đơn vị hành 
chính Việt 
Nam) 

               

3.1. Hà Nội                

3.2. ...                

  



II. SỐ LƯỢNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
Đơn vị tính: Trung tâm thương mại 

 Mã 
số 

Số lượng trung tâm thương mại 
có tại ngày 31 tháng 12 năm 

trước năm báo cáo 

Số lượng trung tâm thương mại 
có tại ngày 31 tháng 12 năm báo 

cáo 

Tổng số 

Chia theo loại hình kinh 
tế 

Tổng số 

Chia theo loại hình 
kinh tế 

Nhà 
nước 

Tập 
thể 

Tư 
nhân 

Có vốn 
đầu tư 
nước 
ngoài 

Nhà 
nước 

Tập 
thể 

Tư 
nhân 

Có vốn 
đầu tư 
nước 
ngoài 

(A) (B) 
(1) = 

(2)+(3) 
+(4)+(5) 

(2) (3) (4) (5) 

(6) = 
(7)+(8) 

+(9)+(10
) 

(7) (8) (9) (10) 

Tổng số 01                     

1. Chia theo 
hạng                       

1.1. Hạng 1 02                     

1.2. Hạng 2 03                     

1.3. Hạng 3 04                     

2. Chia theo 
vùng kinh tế - 
xã hội 

                      

2.1. Vùng 
đồng bằng 
sông Hồng 

05                     

2.2. Vùng 
trung du và 
miền núi phía 
Bắc 

…                     

2.3. Vùng Bắc 
Trung Bộ                       



2.4. Vùng 
duyên hải Nam 
Trung Bộ và 
Tây Nguyên 

                      

2.5. Vùng 
Đông Nam Bộ                       

2.6. Vùng 
đồng bằng 
sông Cửu 
Long 

                      

3. Chia theo 
tỉnh/thành 
phố 

                      

(Ghi theo 
Danh mục đơn 
vị hành chính 
Việt Nam) 

                      

31. Hà Nội                       

3.2. ...                       

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày…..tháng….năm…..​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 
Biểu số 002.2N/BCB-CT: Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
a) Khái niệm 
Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại là toàn bộ số lượng siêu thị, trung tâm thương 
mại hiện có trong kỳ báo cáo. 
Siêu thị là một loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh; có 
cơ cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng; đáp ứng các tiêu 
chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; 
có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thoả mãn nhu cầu mua sắm hàng 
hoá của khách hàng. 



Trung tâm thương mại là một loại hình tổ chức kinh doanh thương mại hiện đại, đa chức 
năng, gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ... được bố trí tập trung, 
liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ứng các tiêu chuẩn về 
diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các 
phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh 
doanh của thương nhân và thỏa mãn nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ của khách hàng. 
b) Phương pháp tính 
(1) Siêu thị: Được phân thành 3 hạng sau: 
- Siêu thị hạng 1: 
+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp: 
Có diện tích kinh doanh từ 5.000 m 2 trở lên; 
Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và 
trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ 
sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông 
giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 
Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, cân đo, 
thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại; 
Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để 
phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo 
quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ 
trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua điện thoại. 
+ Siêu thị chuyên doanh: 
Có diện tích kinh doanh từ 1.000 m2 trở lên; 
Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và 
trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ 
sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông 
giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 
Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, cân đo, 
thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại; 
Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để 
phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo 
quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ 
trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua điện thoại. 
- Siêu thị hạng 2: 
+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp: 
Có diện tích kinh doanh từ 2.000 m2 trở lên; 



Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang 
thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi 
trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh 
cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 
Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh 
doanh hiện đại; 
Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để 
phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo 
quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ 
trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua điện thoại. 
+ Siêu thị chuyên doanh: 
Có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên; 
Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang 
thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi 
trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh 
cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 
Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh 
doanh hiện đại; 
Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để 
phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo 
quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ 
trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua bưu điện, điện thoại. 
- Siêu thị hạng 3: 
+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp: 
Có diện tích kinh doanh từ 500 m2; 
Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện 
đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện 
cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của siêu thị; 
Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh 
doanh hiện đại; 
Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để 
phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo 
quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà. 
+ Siêu thị chuyên doanh: 
Có diện tích kinh doanh từ 250 m2 trở lên; 



Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện 
đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện 
cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của siêu thị; 
Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh 
doanh hiện đại; 
Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để 
phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo 
quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà. 
(2) Trung tâm thương mại: Chia thành 3 hạng sau: 
- Trung tâm thương mại hạng 1: 
+ Có diện tích kinh doanh từ 50.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy 
mô kinh doanh của trung tâm thương mại; 
+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và 
trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ 
sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh 
doanh trong khu vực; 
+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch 
vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà hàng, khách sạn; 
khu vực để tổ chức hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho 
hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ 
chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài 
nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn 
thông, tin học, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch. 
- Trung tâm thương mại hạng 2: 
+ Có diện tích kinh doanh từ 30.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy 
mô kinh doanh của trung tâm thương mại; 
+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và 
trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ 
sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh 
doanh trong khu vực; 
+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch 
vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà hàng, khách sạn; 
khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, 
cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, 
giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các 
hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tư vấn, môi giới đầu tư, 
du lịch. 



- Trung tâm thương mại hạng 3: 
+ Có diện tích kinh doanh từ 10.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy 
mô kinh doanh của trung tâm thương mại; 
+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật 
hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an 
toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực; 
+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch 
vụ, gồm: khu vực để bố trí cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; khu vực để trưng bày 
giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động ăn uống vui chơi, giải trí, cho thuê văn 
phòng làm việc, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp 
đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư, 
du lịch. 
2. Cách ghi biểu 
a) Số lượng siêu thị 
- Cột 1: Ghi tổng số siêu thị (chia theo loại hình kinh tế, chia theo loại siêu thị) có tại 
ngày 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo. 
- Cột 2, 3, 4, 5: Lần lượt ghi số siêu thị chia theo các loại hình kinh tế Nhà nước, tập thể, 
tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài có tại ngày 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo. 
- Cột 6: Ghi tổng số siêu thị kinh doanh tổng hợp có tại ngày 31 tháng 12 năm trước năm 
báo cáo. 
- Cột 7: Ghi tổng số siêu thị chuyên doanh có tại ngày 31 tháng 12 năm trước năm báo 
cáo. 
- Cột 8: Ghi tổng số siêu thị (chia theo loại hình kinh tế, chia theo loại siêu thị) có tại 
ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 
- Cột 9, 10, 11, 12: Lần lượt ghi số siêu thị chia theo các loại hình kinh tế Nhà nước, tập 
thể, tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài có tại ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 
- Cột 13: Ghi tổng số siêu thị kinh doanh tổng hợp có tại ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 
- Cột 14: Ghi tổng số siêu thị chuyên doanh có tại ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 
b) Số lượng trung tâm thương mại 
- Cột 1: Ghi tổng số trung tâm thương mại của các loại hình kinh tế có đến 31 tháng 12 
năm trước năm báo cáo. 
- Cột 2, 3, 4, 5: Lần lượt ghi số trung tâm thương mại chia theo các loại hình kinh tế Nhà 
nước, tập thể, tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài có đến 31 tháng 12 năm trước năm báo 
cáo. 
- Cột 6: Ghi tổng số trung tâm thương mại chia theo loại hình kinh tế có đến 31 tháng 12 
năm báo cáo. 



- Cột 7, 8, 9, 10: Lần lượt ghi số trung tâm thương mại theo các loại hình kinh tế Nhà 
nước, tập thể, tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài có đến 31 tháng 12 năm báo cáo. 
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có). 
3. Nguồn số liệu 
- Điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến; 
- Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công Thương. 
 
 


